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Sông Ibara
Sông Ibara

Sông Joju

Sông Joju

Sông Miya
Sông Miya

Sông Yoshima

Sông Yoshima

Sông YoshimaSông Yoshima

Sông Shin
Sông Shin

Sông NametsuSông Nametsu

Sông YoshimaSông Yoshima

Sông Natsui

Sông Natsui

Sô
ng

 M
an

ei

Sô
ng

 M
an

ei

Đường cao tốc Banetsu

Đường cao tốc Banetsu
Sông Koya

Sông Koya

Ga IwakiGa Iwaki

Ga Akai
Ga Akai

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Công viên DaikumachiCông viên Daikumachi

Trường tiểu học số � TairaTrường tiểu học số � Taira

Công viên
Momijimachi
Công viên
Momijimachi

Bệnh viện NagahashiBệnh viện Nagahashi

Bệnh viện
Aratame
Bệnh viện
Aratame

Bệnh viện đa khoa
Matsumura
Bệnh viện đa khoa
Matsumura

Chi nhánh
NTT Iwaki
Chi nhánh
NTT Iwaki

Chi nhánh
NHK Iwaki
Chi nhánh
NHK Iwaki

Trung tâm chăm sóc
người khuyết tật thành phố
Iwaki

Trung tâm chăm sóc
người khuyết tật thành phố
Iwaki

Bệnh viện tai nạn lao động
Fukushima

Bệnh viện tai nạn lao động
Fukushima

Nhà cộng đồng UchigoNhà cộng đồng Uchigo

Chi nhánh YoshimaChi nhánh Yoshima

Sở Cảnh sát Iwaki ChuoSở Cảnh sát Iwaki Chuo

Tòa thị chính IwakiTòa thị chính Iwaki

Cục Phát triển Địa phương Tỉnh Iwaki
Văn phòng Xây dựng Tỉnh Iwaki

Cục Phát triển Địa phương Tỉnh Iwaki
Văn phòng Xây dựng Tỉnh Iwaki

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Công viên AmakomachiCông viên Amakomachi

Công viên
Taira Chuo
Công viên
Taira Chuo

Công viên số � OjimaCông viên số � Ojima

Trạm cứu hỏa
Uchigo
Trạm cứu hỏa
Uchigo

Sô
ng

 S
hi

n
Sô

ng
 S

hi
n

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Trung tâm Y tế
Thành phố Iwaki
Trung tâm Y tế
Thành phố Iwaki

Nhà HamanasuNhà Hamanasu

ShikianShikian

HinataHinata

Công viên NakayamachoCông viên Nakayamacho

Công viên
Kotaromachi
Công viên
Kotaromachi

Công viên
Hishikawamachi
Công viên
Hishikawamachi

Công viên
Shimonomachi
Công viên
Shimonomachi

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Xưởng KeyakiXưởng Keyaki
Xưởng hợp tác xã KeyakiXưởng hợp tác xã Keyaki

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
TsubasaTsubasa

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
PoporoPoporo

Công viên 
Shimohirakubo số �
Công viên 
Shimohirakubo số �

Đ
ườ

ng
 c

ao
 tố

c 
Jo

ba
n

Đ
ườ

ng
 c

ao
 tố

c 
Jo

ba
n

Trường tiểu học Koya /
Trường trung học cơ sở
số � Uchigo

Trường tiểu học Koya /
Trường trung học cơ sở
số � Uchigo

Trường tiểu học
số � Taira
Trường tiểu học
số � Taira

Trường tiểu học
Akai
Trường tiểu học
Akai

Trường trung học cơ sở AkaiTrường trung học cơ sở Akai

Trường trung học
phổ thông Iwaki

Trường trung học
phổ thông Iwaki

Trường trung học phổ thông 
Iwaki Sakuragaoka
Trường trung học phổ thông 
Iwaki Sakuragaoka

Trung tâm cộng đồng 
Ojima
Trung tâm cộng đồng 
Ojima

Trường Trung học Cơ sở số � TairaTrường Trung học Cơ sở số � Taira

Trung tâm cộng đồng UchigoTrung tâm cộng đồng Uchigo

Hội trường OriHội trường Ori

Công viên 
Tsukudamachi
Công viên 
Tsukudamachi

Công viên DonomaeCông viên Donomae

Công viên Kuhonji-maeCông viên Kuhonji-mae

Quảng trường đa năng
Yoshima
Quảng trường đa năng
Yoshima

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Công viên

Shinmachimae
Công viên

Shinmachimae

Bệnh viện tưởng niệm OkochiBệnh viện tưởng niệm Okochi

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Công viên
Nagamachi

Công viên
Nagamachi

SenshoenSenshoen

Trường tiểu học
số � Taira

Trường tiểu học
số � Taira

Trường Trung
học Cơ sở
số � Taira

Trường Trung
học Cơ sở
số � Taira

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Công viên Taira IcchomeCông viên Taira Icchome

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Công viên

số � Shimohirakubo
Công viên

số � Shimohirakubo

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Trường tiểu học
số � Yoshima
Trường tiểu học
số � Yoshima

Trường trung học cơ sở
Yoshima

Trường trung học cơ sở
Yoshima

Hội trường OyasakuHội trường Oyasaku

Sân vườn nhà trẻ YoshimaSân vườn nhà trẻ Yoshima

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Trung tâm cộng đồng
Yoshima
Trung tâm cộng đồng
Yoshima

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Sunshine YoshimaSunshine Yoshima

Cơ sở hội họp UchinokusaCơ sở hội họp Uchinokusa

Hội trường NakayoshimaHội trường Nakayoshima

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Nhà trẻ SakuraNhà trẻ Sakura

Công viên TenjodaCông viên Tenjoda

Trường tiểu học MimayaTrường tiểu học Mimaya

Công viên
Kanasaka
Công viên
Kanasaka

Nhà SeitokuNhà Seitoku
Công viên Takasaka MinamiCông viên Takasaka Minami

Nhà trẻ TakasakaNhà trẻ Takasaka
Công viên Takasaka KitaCông viên Takasaka Kita

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Trường tiểu học
Takasaka

Trường tiểu học
Takasaka

Công viên trẻ em BabaCông viên trẻ em Baba

Trường trung học cơ sở
số � Uchigo
Trường trung học cơ sở
số � Uchigo

Ga Uchigo
Ga Uchigo

Chi nhánh
Uchigo
Chi nhánh
Uchigo

Trường tiểu học
Uchimachi

Trường tiểu học
Uchimachi

Công viên UchimachiCông viên Uchimachi

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）

Trường trung học cơ sở
số � Uchigo

Trường trung học cơ sở
số � Uchigo

Sân vườn nhà trẻ MiyaSân vườn nhà trẻ Miya

Quảng trường thông tin khu vực chùa
Shiramizu Amidado

Quảng trường thông tin khu vực chùa
Shiramizu Amidado

Trường tiểu học MiyaTrường tiểu học Miya

Kobo Olive StudioKobo Olive Studio

Trường tiểu học 
số � Yoshima
Trường tiểu học 
số � Yoshima

Hội trường đa năng KuboHội trường đa năng Kubo

Hội trường GenpeiyachiHội trường Genpeiyachi

（Không sử dụng được khi ngập lụt）（Không sử dụng được khi ngập lụt）
Trường tiểu học

số � Yoshima
Trường tiểu học

số � Yoshima

Phê duyệt (Sử dụng) của Viện trưởng Viện Địa lý Quốc gia Nhật Bản dựa trên Luật Đo đạc địa chínhR �JHs ���

Các nhà lánh nạn chỉ 
định của thành phố, v.v.

Các cơ sở dành cho 
người cần được chăm 
sóc đặc biệt trong khu 
vực dự kiến ngập lụt, v.v.

VACAN

Dự báo ngập lụt trong trường hợp sóng thần lớn nhất xảy ra dưới điều kiện xấu.
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima công bố vào tháng � năm ����.

Đây là khu vực có nguy cơ bị thiệt hại do sạt lở đất khi có mưa to hoặc động đất, v.v.
Liệt kê các khu vực được chỉ định đến ngày �� tháng � năm ����.

Giải thích về thông tin tai họa

Đây là dự báo ngập lụt khi đê sông bị vỡ và tràn bờ do mưa với quy mô lớn nhất (khoảng ���� năm mới xảy ra một lần).
Liệt kê các khu vực dự kiến ngập lụt do tỉnh Fukushima chỉ định từ tháng � năm ���� đến tháng � năm ����. （Khu vực dự báo ngập lụt: Dự báo ngập lụt ở các con sông trong khu vực phân tích trên.）
Ngay cả những khu vực không được tô màu cũng có khả năng bị ngập lụt do mưa to trong thời gian ngắn, chẳng hạn như dải mưa dông.

Dự báo ngập lụt do lũ sông ngòi (sông Natsui, Yoshima, Shin, Nametsu)

Dự báo ngập lụt do sóng thần

Khu vực cảnh báo sạt lở đất, v.v.

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����b/kouzuisinsou.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/tsunami-shinsuisoutei.html」）

（Chi tiết：Trang web của tỉnh Fukushima「https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/�����a/kisochousakekka-iwakikensetsu.html」）

Nội dung khác
Thông tin chi tiết về các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố, v.v., và các cơ sở dành cho người cần được chăm sóc đặc biệt trong khu vực dự kiến ngập lụt, v.v., được đăng tải trên trang web chính thức của thành phố.
Vui lòng kiểm tra tình trạng mở cửa và mức độ đông đúc của các nhà lánh nạn chỉ định của thành phố trên VACAN (Hệ thống phát hiện tắc nghẽn kiểu bản đồ).

Bản đồ phòng chống tai họa thành phố Iwaki [Khu vực Yoshima]


